
STT Tỉnh/thành phố Nhà cung cấp 

1 Nước sạch số 2 Hà Nội 

2 Nước sạch Tây Hà Nội

3 Nước Viwaco

4 Nước Sạch số 3 Hà Nội

5 Nước Đan Phượng

6 Nước Thanh Oai

7 Nước Sơn Tây

8 Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông (HADOWA)

9 Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (Hawacom)

11 Hải Phòng Nước Hải Phòng

12 Hải Dương Nước Hải Dương

13 Hưng Yên Nước Hưng Yên

14 Nước Yên Dũng

15 Nước Bắc Giang

16 Bắc Ninh Nước Bắc Ninh

18 Sơn La Nước Sơn La

19 Quảng Ninh Nước Quảng Ninh

20 Hà Nam Công ty TNHH Nước sạch và Môi trường Duy Tiên

21 Nam Định Nước Nam Định

22 Hà Nam Nước Hùng Thành Yên Khánh

23 Hà Tĩnh Công ty TNHH HT Thành Trung

24 Huế Nước Huế

25 Quảng Trị Nước Quảng Trị

26 Đà Nẵng Nước Đà Nẵng

27 Nước Đồng Nai
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Hà Nội

Bắc Giang

Đồng Nai



28 Nước Nhơn Trạch

29 Nước Long Khánh

30 Nước Gia Tân

31 Công ty CP DV&XD Cấp nước Đồng Nai

32 Gia Lai Nước Gia Lai

33 Tây Ninh Nước Tây Ninh

34 Nước Cam Ranh

35 Nước Khánh Hòa

36 Nước Trung An

37 Nước Nhà Bè

38 Nước Bến Thành

39 Nước Gia Định

40 Nước Tân Hòa 

41 Nước Phú Hòa Tân

42 Nước Thủ Đức

43 Nước Phú Mỹ

44 Nước Củ Chi

45 Nước Nông Thôn HCM

46 Nước Thốt Nốt

47 Nước Cần Thơ 

48 Nước Cần Thơ 2

49 Nước Cái Răng

50 Nước Trà Nóc

51 An Giang Nước An Giang

52
Công Ty Cổ phần Cấp Thoát nước - Công Trình Đô Thị Hậu 

Giang (nước Hậu Giang)

53
Công ty CP Cấp Nước và Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn Hậu 

Giang

54 Trà Vinh Nước Trà Vinh

Cần Thơ

Hậu Giang

Đồng Nai

Khánh Hòa

Hồ Chí Minh



55 Bình Dương Nước Bình Dương

56 Bình Phước Nước Bình Phước

57 Nước Long An

58 Nước sạch Cần Giuộc

59 Vĩnh Long Nước Vĩnh Long

60 Lâm Đồng Công ty CP Cấp thoát Nước Lâm Đồng

61 Đồng Tháp Nước Đồng Tháp

62 Công ty CP Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu

63 Công ty CP Cấp nước Nông thôn Bà Rịa Vũng Tàu

64 Tiền Giang Nước Tiền Giang

65 Đăk Lăk Nước Dak Lak

66 Bạc Liêu Nước Bạc Liêu

67 Bến Tre Nước Bến Tre

68 Bình Thuận Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP Bình Thuận

69 Sóc Trăng Nưóc Sóc Trăng

Long An

Vũng Tàu
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